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khóa biểu
1 B2409711 NGUYỄN HOÀNG PHÚC AN Nam 11/01/2006 AVTCM13
2 B2409712 QUÁCH KHÁNH AN Nữ 07/12/2006 AVTCM13
3 B2409713 ĐẶNG TRẦN LAN ANH Nữ 01/02/2006 AVTCM13
4 B2409714 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Nữ 09/06/2006 AVTCM13
5 B2409715 TÔ NGUYỄN HUỲNH ANH Nữ 16/09/2006 AVTCM13
6 B2409716 NGÔ HOÀNG KHÁNH BĂNG Nữ 11/05/2006 AVTCM13
7 B2409717 VÕ ĐẶNG KHÁNH BÌNH Nữ 15/11/2006 AVTCM13
8 B2409718 VÕ HOÀNG MINH CHÂU Nữ 14/11/2006 AVTCM13
9 B2409719 HUỲNH LÊ THANH DUY Nam 15/01/2006 AVTCM13
10 B2409721 NGUYỄN GIA ĐẠT Nam 24/11/2006 AVTCM13
11 B2409722 VÕ THÁI PHƯỚC ĐỨC Nam 07/03/2006 AVTCM13
12 B2409724 LÊ NGỌC MAI HÂN Nữ 21/12/2006 AVTCM13
13 B2409725 TRẦN GIA HÂN Nữ 15/09/2006 AVTCM13
14 B2409726 PHẠM LÊ MINH HẰNG Nữ 30/05/2006 AVTCM13
15 B2409727 LƯU TRƯỜNG KHANG Nam 13/03/2006 AVTCM13
16 B2409728 ĐẶNG SỸ KHIÊM Nam 30/05/2006 AVTCM13
17 B2409729 DƯƠNG THIÊN KIM Nữ 24/12/2006 AVTCM13
18 B2409730 MAI LINH Nữ 27/01/2006 AVTCM13
19 B2409731 MÃ THIÊN LỘC Nam 11/12/2006 AVTCM13
20 B2409732 THÁI LÊ MINH Nam 15/05/2006 AVTCM13
21 B2409733 TRẦN NGỌC NHƯ MỸ Nữ 06/02/2006 AVTCM13
22 B2409735 PHAN THI NGỌC NGÂN Nữ 18/05/2005 AVTCM13
23 B2409736 DƯƠNG HUỲNH KHÁNH NGỌC Nữ 08/06/2006 AVTCM13
24 B2409737 TRẦN LÊ MINH NGỌC Nữ 26/10/2006 AVTCM13
25 B2409738 PHAN ÁNH NGUYỆT Nữ 11/05/2006 AVTCM13
26 B2409739 LÊ ĐOÀN YẾN NHI Nữ 02/08/2005 AVTCM13
27 B2409740 NGUYỄN THÁI ÁI NHI Nữ 09/07/2006 AVTCM13
28 B2409741 ĐINH NGỌC YẾN NHƯ Nữ 31/03/2006 AVTCM13
29 B2409742 PHẠM NGỌC NHƯ Nữ 18/06/2006 AVTCM13
30 B2409743 NGUYỄN HOÀNG TRINH NỮ Nữ 04/10/2006 AVTCM13
31 B2409744 NGUYỄN CHÂU NHẬT QUANG Nam 19/01/2006 AVTCM13
32 B2409745 ĐẶNG LÊ XUÂN QUỲNH Nữ 08/10/2006 AVTCM13
33 B2409746 HUỲNH DƯ THANH THƯ Nữ 02/11/2006 AVTCM13
34 B2409747 NGUYỄN VƯƠNG HÀ THY Nữ 22/09/2006 AVTCM13
35 B2409748 NGUYỄN NHẬT TIẾN Nam 18/03/2006 AVTCM13
36 B2409749 LÂM BÙI THU TRANG Nữ 17/10/2006 AVTCM13
37 B2409750 VÕ PHẠM NGỌC TRÂM Nữ 11/04/2006 AVTCM13
38 B2409751 PHẠM BẢO TRÂN Nữ 24/04/2006 AVTCM13
39 B2409755 NGUYỄN HUỲNH THÚY AN Nữ 18/07/2006 AVTCM14
40 B2409756 VIÊN THANH KHÁNH AN Nữ 19/07/2006 AVTCM14
41 B2409758 NGUYỄN THUẬN ANH Nam 28/08/2006 AVTCM14
42 B2409759 NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH Nữ 23/03/2006 AVTCM14
43 B2409760 NGUYỄN THIỆU BÌNH Nam 26/04/2006 AVTCM14
44 B2409761 HÀ MINH CHÂU Nữ 03/01/2006 AVTCM14
45 B2409762 TRƯƠNG THÀNH CÔNG Nam 09/07/2006 AVTCM14
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46 B2409763 HỒ MỸ DUYÊN Nữ 06/10/2006 AVTCM14
47 B2409764 PHẠM NGUYỄN HUỲNH DƯƠNG Nam 15/02/2006 AVTCM14
48 B2409765 NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nam 11/05/2006 AVTCM14
49 B2409766 HỒ NGỌC HÀ Nữ 14/08/2006 AVTCM14
50 B2409767 DƯƠNG GIA HÂN Nữ 21/05/2006 AVTCM14
51 B2409768 NGUYỄN THỊ HUỲNH HÂN Nữ 13/07/2006 AVTCM14
52 B2409769 NGUYỄN TRƯỜNG HẬU Nam 13/11/2006 AVTCM14
53 B2409770 NGUYỄN NHẬT HUY Nam 12/12/2006 AVTCM14
54 B2409771 NGUYỄN TRI NHẬT KHANG Nam 10/04/2006 AVTCM14
55 B2409772 LÊ TRẦN NGUYÊN KHÔI Nam 22/10/2006 AVTCM14
56 B2409773 NGUYỄN VĨNH KỲ Nam 11/05/2006 AVTCM14
57 B2409774 THÁI NHẬT LINH Nữ 22/04/2006 AVTCM14
58 B2409775 HỒ NGỌC MINH Nữ 18/11/2006 AVTCM14
59 B2409776 TRẦN THỊ HÀ MY Nữ 22/06/2005 AVTCM14
60 B2409777 ĐINH NGỌC NGÂN Nữ 08/02/2006 AVTCM14
61 B2409778 LƯ KIM NGÂN Nữ 11/08/2006 AVTCM14
62 B2409779 VĂNG THANH BẢO NGÂN Nữ 10/02/2006 AVTCM14
63 B2409780 TRẦN BẢO NGỌC Nữ 02/01/2006 AVTCM14
64 B2409781 TRẦN THỊ KIM NGỌC Nữ 22/09/2006 AVTCM14
65 B2409782 DƯƠNG ÁI NHI Nữ 15/08/2006 AVTCM14
66 B2409783 NGUYỄN PHAN BẢO NHI Nữ 31/03/2006 AVTCM14
67 B2409784 PHAN LƯƠNG YẾN NHI Nữ 15/11/2006 AVTCM14
68 B2409785 PHAN TRẦN QUỲNH NHƯ Nữ 13/01/2006 AVTCM14
69 B2409786 TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 10/03/2006 AVTCM14
70 B2409787 PHẠM ĐỨC PHÁT Nam 17/09/2006 AVTCM14
71 B2409788 NGUYỄN THỊ NGỌC QUÍ Nữ 27/01/2006 AVTCM14
72 B2409789 TRẦN HOÀNG THÁI Nam 07/02/2006 AVTCM14
73 B2409790 VÕ THỊ ANH THƯ Nữ 17/01/2006 AVTCM14
74 B2409791 TRẦN NGỌC GIÁNG TIÊN Nữ 02/05/2006 AVTCM14
75 B2409792 TRẦN MINH TOÀN Nam 26/07/2006 AVTCM14
76 B2409793 ĐINH VĂN TƯỜNG TRÂM Nữ 15/10/2006 AVTCM14
77 B2407326 HUỲNH MAI YẾN NGỌC Nữ 15/11/2006 AVTCM21
78 B2409500 LÊ THỊ KIỀU THUẬN Nữ 11/10/2006 AVTCM21
79 B2409752 TRẦN TRIỆU NHÃ TRÂN Nữ 18/12/2006 AVTCM21
80 B2409753 VÕ THỊ NGỌC TUYỀN Nữ 07/06/2006 AVTCM21
81 B2409754 DƯƠNG NHẬT VY Nữ 08/10/2006 AVTCM21
82 B2409794 NGUYỄN TRẦN BÍCH TRÂN Nữ 18/07/2006 AVTCM21
83 B2409795 PHẠM NGỌC TRÂN Nữ 10/05/2006 AVTCM21
84 B2409796 HUỲNH TÚ TRINH Nữ 29/10/2005 AVTCM21
85 B2409797 TRẦN Y VÂN Nữ 18/08/2005 AVTCM21
86 B2409798 VÕ THÚY VY Nữ 21/01/2006 AVTCM21
87 B2410835 LÊ THỊ TÂM NHƯ Nữ 10/01/2006 AVTCM21
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